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Ghi chúNơi sinhGiới tínhNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nam ĐịnhNữ27-09-2001NGUYỄN THỊ HẢI AN2192030011

Hà NộiNữ30-06-2001DƯƠNG TÚ ANH2192030022

Hà TâyNữ28-09-2001ĐỖ TÚ ANH2192030033

Hà NộiNữ30-05-2001Nguyễn Ngọc Anh2192030044

Nam ĐịnhNữ07-05-2001TRIỆU KIM CHI2192030055

Bình Thuận Nữ14-07-2001LÊ THỊ HẢI DƯƠNG2192030066

Nữ12-06-2000Nguyễn Thị Hạnh2192030077

Ninh BìnhNữ09-02-2001PHÙNG THỊ HẰNG2192030088

Ninh BìnhNữ28-11-2001TẠ THỊ HIỀN2192030099

Hà TâyNữ11-10-2001Tạ Thanh Hòa21920301010

Hà TâyNữ08-05-2001TRẦN THU HỒNG21920301111

Hà TâyNữ23-05-2001DƯƠNG THỊ THANH HUỆ21920301212

Hà NộiNữ22-10-2001HOÀNG THANH HUYỀN21920301313

Hà TâyNữ08-04-2001NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN21920301414

Thái BìnhNữ03-06-2001TRẦN KHÁNH HUYỀN21920301515

Nữ24-02-2001LÊ THỊ HƯƠNG21920301616

Quảng NinhNữNGUYỄN THỊ HƯƠNG LAN21920301717

Bắc NinhNữ07-08-2001PHẠM THỊ LAN21920301818

Hà TâyNữ28-10-2001PHAN THỊ LIÊN21920301919

Hà TâyNữ07-09-2001TRẦN THỊ YẾN LINH21920302020

Hà NộiNữ11-12-2000Quách Thái Linh21920302121

Tuyên QuangNữ15-07-2001Nguyễn Thị Thanh Mai21920302222

Hà TâyNữ16-06-2001Nguyễn Thị Mơ21920302323

Hưng YênNữ02-01-2001Đinh Trà My21920302424

Hà TâyNữ19-09-2001PHÙNG THỊ THANH NGÂN21920302525

Hà TâyNữ02-10-2001Nguyễn Hiếu Ngân21920302626

Hà NộiNữ05-12-2001ĐỖ NGỌC NHI21920302727

Hà NộiNữ03-03-2001ĐINH YẾN NHUNG21920302828

Hà TâyNữ16-11-2001Dương Thị Kim Oanh21920302929

Hà NộiNữ25-06-2001ĐẶNG THU PHƯƠNG21920303030

Hà NộiNữ26-09-2001NGÔ MINH PHƯƠNG21920303131

Hà NộiNữ16-10-2000Hoàng Thị Quỳnh21920303232

Hà TâyNữ18-03-2001NGUYỄN THỊ HOA THƠM21920303333

Hà TâyNữ18-12-2001NGUYỄN THỊ THÚY21920303434

Hà TâyNữ16-06-2001Nguyễn Hồng Thúy21920303535

Hà TâyNữ30-06-2001Ngô Thiị Thu Yến21920303636

, ngày 20 tháng 8 năm 2019


